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Họ tên học sinh:....................................................................SBD...................Lớp…………
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1: Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?

A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
B. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội.
C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết.
D. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng.
Câu 2: Tại sao sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nước ta cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

A. Nhân dân mong muốn được sum họp một nhà và có một chính phủ thống nhất.
B. Cần có một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân cả nước.
C. Do mỗi miền tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau và đó là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước.
D. Phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”
Câu 3: Đại hội Đảng lần VI (12/1986) đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm là
A. đổi mới về kinh tế.
B. đổi mới về chính trị.
C. đổi mới về kinh tế - chính trị.

D. đổi mới về văn hóa.
Câu 4: Qui mô chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” mở rộng ra
A. cả miền Bắc.

B. toàn chiến trường Đông Dương.

C. toàn miền Nam Việt Nam.

D. cả miền Bắc và lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

Câu 5: Quan điểm “Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ” được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam có nghĩa là
A. đổi mới về kinh tế, chính trị là chủ yếu.
B. đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, nhưng đổi mới kinh tế trước.
C. đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, nhưng đổi mới kinh tế, chính trị trước.
D. đổi mới trên tất cả các lĩnh vực và cùng lúc.
Câu 6: Trong thời kì 1954-1975, phong trào nào là mốc đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. Phá “ấp chiến lược”.
B. “Đồng khởi”.

C. “Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.

D. “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.

Câu 7: Âm mưu của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong thủ đoạn dồn dân lập “Ấp chiến lược” trong những năm (1961 – 1965) là gì?

A. Mở rộng vùng kiểm soát, tiến tới nắm dân, thực hiện chương trình bình định miền Nam.

B. Bình định miền Nam trong 18 tháng.

C. Đẩy lực lượng cách mạng khỏi các xã, ấp, tách dân khỏi cách mạng, tiến tới nắm dân, thực hiện chương trình bình định miền Nam.

D. Củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 8: Quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn – Gia Định theo mấy cánh quân?
A. 2 cánh quân.
B. 7 cánh quân.

C. 3 cánh quân.
D. 5 cánh quân.

Câu 9: Đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam trong những năm 1961 – 1965, Đảng ta đã chủ trương thành lập cơ quan hay lực lượng nào ở miền Nam?

A. Trung ương cục miền Nam, Quân giải phóng miền Nam.

B. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

C. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 10: Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là

A. đề cao học thuyết Níchxơn.

B. tận dụng người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của Mĩ. “Dùng người Việt đánh người Việt”

C. “Dùng người Việt đánh người Việt” và “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

D. rút quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ về nước.

Câu 11: Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên là chiến dịch
A. Điện Biên Phủ.
B. Hồ Chí Minh.

C. Trần Hưng Đạo.
D. Quang Trung.

Câu 12: Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930 có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt Nam là

A. ba tổ chức cộng sản ra đời.

B. cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
C. phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Câu 13: Sắp xếp các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam theo trình tự thời gian: 1. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 2. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 3. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

A. 1, 2, 3.
B. 3, 2, 1.

C. 2, 3, 1.
D. 3, 1, 2.

Câu 14: Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại kì họp đầu tiên của

A. Quốc hội khóa IV.
B. Quốc hội khóa VII.
C. Quốc hội khóa V.
D. Quốc hội khóa VI.

Câu 15: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn nào?

A. Đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
B. Đất nước độc lập thống nhất.
C. Miền nam độc lập, chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa xã hội.
D. Đất nước độc lập thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 16: Việc đánh bại cuộc tập kích bằng không quân Mĩ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 của quân dân miền Bắc được coi là trận “Điện Biên Phủ trên không” vì

A. Đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay của Mĩ vào Hà Nội và Hải Phòng.

B. Đánh bại cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ vào Hà Nội và Hải Phòng.

C. Thắng lợi này diễn ra ở Điện Biên Phủ.

D. Buộc kẻ thù phải ngồi vào bàn đàm phán kí hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Câu 17: Chiến thắng quân sự nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản cơ bản chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).
B. Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

C. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

D. Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi).

Câu 18: Ngày 26 – 4 – 1975 quân ta đã bắt đầu chiến dịch

A. Tây Nguyên.
B. Huế - Đà Nẵng.

C. giải phóng Sài Gòn – Gia Định.

D. Hồ Chí Minh – Gia Định.

Câu 19: Sau năm 1975 cách mạng hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

A. Đạt được những thành tựu to lớn trong việc thực hiện các kế hoạch kinh tế.
B. Đất nước hoàn toàn được giải phóng nhưng chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại.
C. Hoàn thành thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng về mặt nhà nước thì chưa thống nhất.
D. Miền Nam hoàn toàn giải phóng nhưng miền Bắc còn chiến tranh.
Câu 20: Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian của quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước : 1. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 2. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI được tiến hành trong cả nước. 3. Hội nghị Hiệp thương chính trị được tổ chức tại Sài Gòn. 4. Quốc hội khóa VI họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

A. 2, 3, 4, 1.
B. 2, 4, 1, 3.

C. 3, 4, 2, 1.
D. 1, 3, 2, 4.
Câu 21: Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại các kì

A. Đại hội VI, Đại hội VII.

B. Đại hội VI, Đại hội VII, Đại hội VIII.

C. Đại hội VII, Đại hội VIII.

D. Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX.

Câu 22: Công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 – nay đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng cho đất nước ta về

A. chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục và đối ngoại.

B. khoa học – công nghệ.

C. chính trị, quân sự.

D. việc nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Câu 23: Phong trào đấu tranh công khai thu hút đông đảo quần chúng tham gia đòi tự do, dân sinh, dân chủ ở nước ta là

A. phong trào cách mạng 1930 – 1931.

B. phong trào cách mạng 1936 – 1939.

C. phong trào cách mạng 1930 – 1935.

D. phong trào cách mạng 1939 – 1945.

Câu 24: Hoàn cảnh trong nước khi Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới là
A. nước ta không đạt thành tựu gì sau khi thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985).

B. đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế – xã hội.

C. nước ta thực hiện thành công hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985).

D. đất nước đang ở vào tình thế khó khăn, hiểm nghèo.
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Họ tên học sinh:....................................................................SBD...................Lớp…………
B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm): 
    Trình bày nội dung đường lối đổi mới về kinh tế được Đảng đề ra tại đại hội VI (12/1986).
Câu 2: (2,5 điểm): 

    Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?
----------- HẾT ----------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                   TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                                         
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 12(Chọn Xã Hội)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
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B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)

 Câu 1: (1,5 điểm): 
    Trình bày nội dung đường lối đổi mới về kinh tế được Đảng đề ra tại đại hội VI (12/1986). 
Trả lời

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	* Về kinh tế:

         - Xóa bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

         - Xây dựng kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề.

         - Phát triển kinh tế hàng hóa theo định hướng XHCN.

         - Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
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Câu 2: (2,5 điểm): 

    Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Trả lời

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	2
	* Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ từ 1954 – 1975
- Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Hồ chủ tịch…
- Nhân dân có lòng yêu nước ; đoàn kết trong chiến đấu, lao động…
- Hậu phương miền Bắc đáp ứng các yêu cầu của cuộc chiến…

- Sự phối hợp chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương…

- Sự ủng hộ của nhân dân thế giới, nhất là  Liên Xô, Trung Quốc…

- Nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam…

      * Nguyên nhân quan trọng nhất? Vì Sao?
· Nguyên nhân quan trọng là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng.

   + Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân ta.

+ Sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế… giúp ta thắng lợi hoàn toàn.
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- HẾT-
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